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Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản1
TÓM TẮT BÁO CÁO
Hồ Ba Bể là 1 trong 20 hồ tự nhiên nằm trên núi đá vôi đẹp nhất thế giới, là di sản thiên nhiên của các nước Đông Nam châu Á, là kho “Tài nguyên khoa học lưu giữ nguồn gen gốc”. Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản ở đây rất phong phú, đa dạng và độc đáo”. Trước năm 2000, do chưa được quan tâm và quản lý tốt nên đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản bị suy giảm nghiêm trọng. Sau năm 2000 đặc biệt từ năm 2003 trở lại đây, được quan tâm của nhà nước và nhiều tổ chức quốc tế, cũng sự nỗ lực quản lý của Vườn Quốc gia Ba Bể đối với cộng đồng cư dân sống quanh hồ. Vườn Quốc gia Ba Bể đã áp dụng các tiêu chi, biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi của IUCN và luật bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như: Các biện pháp bảo tồn insittu: không đưa các sinh vật lạ vào hồ, cấm đánh bắt bằng các phương tiện huỷ diệt hoặc bằng cac phương tiện đánh bắt cao cấp kỹ thuật tiên tiến chỉ được đánh bắt bằng công cụ thủ công, hạn chế số lượng người khai thác trên hồ… Đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng cùng tham gia quản lý như liên kết và chỉ huy các cán bộ ở xã, thôn bản cùng quản lý, mở các lớp tập huấn nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi của người dân bản sống xung quanh hồ. 
Kết quả đến nay, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản dần dần được phục phồi, gồm 139 loài thuộc 27họ 11bộ nằm trong 2 ngành: Động vật có xương sống và động vật không có xương sống thuộc các lớp: Lớp Chân bụng Gastropoda, lớp 2 mảnh vỏ Bivalvia, Lớp Giáp xác Crutacaea, Lớp cá xương. Trong đó lớp cá xương gồm 105 loài thuộc 65 giống, 18 họ và 5 bộ và 5 phân bộ, trong đó có 38 loài cá có giá trị kinh tế và có khoảng 20 loài cá quý và có 7 loài ở mức độ hiểm hoạ đe doạ đến sự tồn tại của loài (theo sách Đỏ Việt Nam năm 2007). Ngoài ra còn có nhiều loài tảo và loài cá đặc hữu khác. Hiện tại môi trường trong sạch đảm bảo cho sinh vật và cá phát triển tốt. 
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sinh vật ở hồ Ba Bể.
Hiện nay đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trên thế giới suy giảm nghiêm trọng, nhiều loài thủy sinh tuyệt chủng và nhiều loài có nguy cơ diệt vong...đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển nghề cá. Để giải quyết tình trạng đó, nhiều nước đã nghiên cứu tìm ra các biện pháp khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi đã đạt được những kết quả khả quan dựa trên hai hướng chính: Một là Nghiên cứu đặc điểm sinh học, tiến hành sinh sản nhân tạo sản xuất con giống thả trở lại thuỷ vực tự nhiên khôi phục quần đàn đã suy kiệt. Hai là: Quy hoạch bảo vệ nguồn lợi tự nhiên (Quy hoạch bảo vệ bãi đẻ, bãi giống, xây dựng các khu bảo tồn). Quản lý dựa trên cộng đồng và khuyến khích, tạo cơ chế thuận lợi cho cộng đồng tham gia vào quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Biện pháp quản lý này có tầm quan trọng trong quy hoạch và phát triển nghề cá và được các nước Đông Nam Á áp dụng có hiệu quả cao.
Ở Việt Nam, đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên rất phong phú và độc đáo gồm hơn 2000 loài cá biển, hơn 1000 loài cá nước ngọt, khoảng 500 giáp xác, khoảng 1000 loài nhuyễn thể, trong đó có nhiều loài cá kinh tế cá quý hiếm và nhiều loài đặc hữu. Chúng phân bố trong cá hệ sinh thái: Biển, ao hồ, sông suối... Hàng năm chúng cung cấp cho nhân dân số lượng thực phẩm rất lớn dùng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Chẳng hạn năm 2008, tổng khối lượng xuất khẩu thủy sản đạt trên 1,2 triệu tấn, mang lại trị giá khoảng 4,5 tỷ USD, thủy sản được xếp hàng thứ tư trong các ngành định hướng xuất khẩu quan trọng nhất, Tuy nhiên, theo các báo cáo gần đây cho thấy ngành thủy sản đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn như: Hình thức quản lý, tình trạng dư thừa năng lực khai thác; khai thác quá mức, khai thác bất hợp pháp không được kiểm soát (IUU); sử dụng ngư cụ hủy diệt cùng với ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi của nhân thấp… dẫn đến đa dạng sinh học và nguồn lợi suy giảm làm cho chất lượng sản phẩm thủy sản giảm, thu nhập và sinh kế của đại đa số cộng đồng dân cư sống bị ảnh hưởng. 
Hồ Ba Bể là 1 trong 20 hồ tự nhiên nằm trên núi đá vôi đẹp nhất thế giới, là di sản thiên nhiên của các nước Đông Nam châu Á, là kho “Tài nguyên khoa học lưu giữ nguồn gen gốc”. Chính vì thế, đã thu hút nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu, Những nghiên cứu trước năm 1980 và hiện nay cho thấy: Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản ở đây rất phong phú, đa dạng và độc đáo”. Thành phần loài bao gồm 133 loài thuộc 24họ 9bộ nằm trong 2 ngành: Động vật có xương sống và động vật không có xương sống thuộc các lớp: Lớp Chân bụng Gastropoda, lớp 2 mảnh vỏ Bivalvia, Lớp Giáp xác Crutacaea, Lớp cá xương. Trong đó lớp cá xương gồm 105 loài thuộc 65 giống, 18 họ và 5 bộ và 5 phân bộ, trong đó có 38 loài cá có giá trị kinh tế và có khoảng 20 loài cá quý và có 7 loài ở mức độ hiểm hoạ đe doạ đến sự tồn tại của loài (theo sách Đỏ Việt Nam năm 2007). Ngoài ra còn có nhiều loài tảo và loài cá đặc hữu khác (Bảng 1). 
Những năm 1985 đến năm 2000 khi mà Vườn Quốc gia chưa được thành thành lập và hoặc mới thành lập các hình thức quản lý còn buông lỏng, hiện tượng khai thác bất hợp lý, đánh mìn đánh điện vẫn thường xuyên xẩy ra, ý thức bảo vệ nguồn lợi và đa dạng sinh học của nguồn lợi thuỷ sản của nhân dân còn rất thấp… do đó đã làm cho đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm nghiêm trọng. 
Từ những năm 2000 dặc biệt từ 2003 đến nay, được sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh và cộng đồng quốc tế, các hình thức quản lý mới được hình thành dự trên cộng đồng đã đem lại hiệu quả: Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản ở hồ dần dần dược phục hồi biểu hiện về thành phần loài cũng như kích thước các loài cá đánh bắt được tăng lên: Cá Chầy đất đạt 4-5kg/con, nhiều loài cá như cá Cầy, cá Rô mo… phục hồi và phát triển.
Bảng 1. Thành phần các loài cá, giáp xác, nhuyễn thể  ở lưu vực hồ Ba Bể năm 2005-2008
Ghi chú

	- (4) Nghiên cứu từ 1962-1992
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	- (6 Nghiên cứu từ 2005-2008
- (7) Giá trị sử dụng


	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Hồ Ba Bể
	GT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Nguồn lợi cá
	
	
	
	

	
	Lớp cá xương
	Artinopterygii
	
	
	
	

	I
	Bộ cá Chép
	Cypriniformes
	
	
	
	

	1.
	Họ cá Chép
	Cyprinidae
	
	
	
	

	1.1
	Phân họ cá Lòng tong
	Danioninae
	
	
	
	

	1 
	Cá Cháo
	Opsariichthys bidens  Giinther, 1873
	+
	+
	+
	KT

	2 
	Cá Chàm
	Zacco platypus (Temminck & Schlegel, 1844)
	+
	+
	+
	

	3 
	Cá Chuôn
	Parazacco spilurus (Giinther, 1868)
	+
	
	
	

	4 
	Cá Xảm bao
	Parazacco babeensis  Hảo & Đại, 2000
	
	+
	+
	

	5 
	Cá Xảm lài
	Parazacco vinhi  Hảo & Đại, 2000
	
	+
	+
	

	6 
	Cá Mại sọc
	Rasbora  steineri Nichols  & Pope, 1927
	+
	+
	+
	KT

	1.2
	Phân họ cá Trắm
	Leuciscinae
	
	
	
	

	7 
	Cá Trắm đen
	Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)
	+
	+
	+
	VU

	8 
	Cá Măng
	Elopichthys bambusa (Richardson, 1844)
	+
	
	
	VU

	9 
	Cá Trắm cỏ
	Ctenopharyngodon  idellus (Cuvier & Valenciennes)
	+
	+
	+
	N

	10 
	Cá Chày mắt đỏ
	Squaliobarbus curriculus (Richardson, 1846)
	+
	+
	+
	KT

	1.3
	Phân họ cá Mương
	Cultrinae
	
	
	
	

	11 
	Cá Mương
	Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1853)
	+
	+
	+
	KT

	12 
	Cá Thiên hô sông
	Pseudolaubuca sinensis Bleeker
	+
	
	+
	

	13 
	Cá Dầu sông
	Toxabramis houdmeri Pellegrin, 1932
	+
	+
	+
	

	14 
	Cá Dầu sông gai ngắn
	Pseudohemiculter hainanensis (Nich. & Pope,1927)
	+
	
	
	

	15 
	Cá Dầu thân mỏng
	Pseudohemiculter dispar (Peters, 1880)
	+
	+
	+
	

	16 
	Cá Mương gai
	Hainania serrata Koller, 1927
	+
	
	
	

	17 
	Cá Vền
	Megalobrama terminalis (Richardson, 1846)
	
	+
	+
	KT

	18 
	Cá Nhác
	Sinibrama  melrosei (Nichols & Pope, 1927)
	+
	+
	+
	

	19 
	Cá Ngão mắt to
	Ancherythroculter daovantieni Banarescu, 1967
	+
	+
	+
	

	20 
	Cá Mại bầu
	Rasborinus lineatus Pellegrin, 1907
	+
	+
	+
	

	21 
	Cá Mại bạc
	Rasborinus formosae Oshima, 1920
	+
	
	+
	

	1.5
	Phân họ cá Mè
	Hypophthalmichthyinae
	
	
	
	

	22 
	Cá Mè trắng 
	Hypophthalmichthys harmandi Sauvage, 1884
	+
	+
	+
	

	23 
	Cá Mè hoa 
	Aristichthys nobilis (Richardson, 1844)
	
	+
	+
	

	1.6
	Phân họ cá Đục
	Gobioninae
	
	
	
	

	24 
	Cá Đục chấm
	Hemibarbus macracanthus Lo, Yao & Chen, 1977
	+
	
	+
	

	25 
	Cá Đục ngộ
	Hemibarbus medius Yue, 1995
	+
	
	+
	

	26 
	Cá Đục ó
	Hemibarbus umbrifer  (Lin, 1939)
	
	+
	
	

	27 
	Cá Đục đanh chấm râu
	Microphysogobio labeoides (Nichols & Pope, 1927)
	
	
	+
	

	28 
	Cá Đục đanh hải nam 
	Microphysogobio kachekensis Oshima, 1926
	+
	
	
	

	29 
	Cá Đục trắng
	Squalidus atromaculatus (Nichols & Pope,1927)
	+
	+
	+
	

	1.7
	Phân họ cá Thè be
	Acheilognathinae
	
	
	
	

	30 
	Cá Bướm be chấm
	Rhodeus ocelatus Kner, 1867
	+
	+
	
	

	31 
	Cá Bướm gai
	Rhodeus spinalis Oshima, 1926
	+
	+
	+
	

	32 
	Cá Thè be vây dài
	Acheilognathus macropterus (Bleeker, 1871)
	
	+
	
	

	33 
	Cá Thè be 
	Acheilognathus tonkinensis (Vaillant, 1892)
	+
	+
	+
	

	1.8
	Phân họ cá Bỗng
	Barbinae
	
	
	
	

	34 
	Cá Cầy
	Parasprinibarbus  macracanthus (Pelleg. & Chev., 1936)
	+
	+
	+
	CR

	35 
	Cá Thần 
	Spinibarbus sinensis (Bleeker, 1873)
	+
	
	
	

	36 
	Cá Bỗng 
	Spinibarbus denticulatus (Oshima, 1926)
	+
	+
	+
	EN

	37 
	Cá Bỗng thon
	Spinibarbus namauensis Hảo & Hiệp, 2001
	
	+
	
	

	38 
	Cá Chầy đất
	Spinibarbus hollandi Oshima, 1919
	+
	+
	+
	EN

	39 
	Cá Chầy đất ba bể
	Spinibarbus babeensis Hảo, 2001
	
	+
	+
	ĐH

	40 
	Cá Đòng đong
	Capoeta semifasciolata (Giinther, 1868)
	+
	+
	+
	

	41 
	Cá Chát trắng
	Acrossochilus krempfi (Pellegrin & Chevey, 1936)
	+
	+
	+
	

	42 
	Cá Chát vằn
	Acrossochilus iridescens (Nichols & Pope, 1927)
	+
	+
	+
	

	43 
	Cá Hân
	Acrossochilus elongatus (Pell. & Chev., 1934)
	+
	
	
	CR

	44 
	Cá Phao
	Onychostoma (Scaplesthes) lepturus (Boul.,1899)
	+
	
	+
	

	45 
	Cá Sỉnh
	Onychostoma gerlachi (Peters, 1880)
	+
	+
	+
	KT

	46 
	Cá Sỉnh cao 
	Onychostoma babeensis Hảo & Hiệp, 2001
	
	
	+
	

	47 
	Cá Sỉnh dài
	Onychostoma  elongatus Fang, 1940
	+
	
	+
	

	48 
	Cá Sỉnh gai
	Onychostoma laticeps Giinther, 1868
	+
	+
	+
	VU

	49 
	Cá Sỉnh râu
	Onychostoma lini  (Wu, 1939)
	
	
	+
	

	1.9
	Phân họ cá Trôi
	Labeoninae
	
	
	
	

	50 
	Cá Hoả
	Sinilabeo tonkinensis (Pellegrin & Chevey, 1936)
	+
	
	
	

	51 
	Cá Trôi ta
	Cirrhinus molitorella (Cuvier & Valenci., 1842)
	+
	+
	+
	N

	52 
	Cá Mrigan
	Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822)
	+
	+
	+
	N

	53 
	  Cá Rô hu
	Labeo rohita (Hamilton, 1822)
	+
	+
	+
	N

	54 
	Cá Dầm đất
	Osteochilus salsburyi (Nichols & Pope, 1927)
	+
	+
	+
	

	55 
	Cá Đo
	Garra pingi  Tchang, 1929
	+
	
	+
	

	56 
	Cá Sứt mũi
	Garra orientalis Nichols, 1925
	
	
	+
	

	57 
	Cá Măn
	Placocheilus gracillis (Pellegrin & Chevey, 1936)
	+
	
	+
	

	1.10
	Phân họ cá Chép
	Cyprininae
	
	
	
	

	58 
	Cá Chép
	Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.
	+
	+
	+
	KT

	59 
	Cá Lợ
	Cyprinus multitaeniatus (Pellegrin & Chevey, 1936)
	+
	
	
	CR

	60 
	Cá Diếc
	Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
	+
	+
	+
	

	2.
	Họ cá Chạch
	Cobitidae
	
	
	
	

	61 
	Cá Chạch lửa
	Micronemacheilus taeniatus (Pell. & Chev., 19’36)
	+
	
	
	

	62 
	Cá Chạch đá nâu
	Schistura incerta  (Nichols, 1931)
	
	
	+
	

	63 
	Cá Chạch đá sọc
	Schistura fasciolata (Nichols & Pope, 1927)
	+
	+
	+
	

	64 
	Cá Chạch đá
	Schistura caudofurca  (Yên, 1978)
	+
	
	+
	

	65 
	Chạch đá sapa
	Schistura chapaensis (Rendahl, 1943)
	+
	
	+
	

	66 
	Cá Chạch bùn
	Misgurnus aguillicauda (Cantor, 1842)
	+
	+
	+
	KT

	3.
	Họ cá Chạch vây bằng
	Balitoridae
	
	
	
	

	67 
	  Cá Vây bằng Na Rì
	Liniparhomaloptera disparis (Lin, 1934)
	+
	
	
	

	68 
	Cá Bám đá
	Vanmananenia sp.
	+
	
	
	

	69 
	Cá Bám đá liền
	Sinogastromyzon tonkinensis Pell. & Chev., 1935
	+
	
	
	CR

	70 
	Cá Vây bằng vẩy
	Balitora kwangsiensis (Fang, 1930)
	+
	
	
	

	71 
	Cá Vây bằng vẩy
	Balitora brucei Gray, 1833
	+
	
	+
	

	II
	Bộ cá Nheo
	Siluriformes
	
	
	
	

	4.
	Họ cá Lăng
	Bagridae
	
	
	
	

	72 
	Cá Bò
	Pelteobagrus fulvidraco (Richardson, 1846)
	+
	+
	+
	KT

	73 
	Cá Huốt
	Hembagrus vietnamicus (Yen, 1978)
	+
	+
	+
	

	74 
	Cá Lăng chấm
	Hemibagrus guttatus (Lacépède, 1803)
	
	
	+
	VU

	75 
	Cá Lường
	Hemibagrus pluriradiatus (Vailland, 1904)
	+
	+
	+
	

	5.
	Họ cá Nheo
	Siluridae
	
	
	
	

	76 
	Cá Nheo
	Silurus asotus Linnaeus, 1758
	+
	+
	+
	KT

	77 
	Cá Thèo
	Silurus cochinchinensis Cuv. & Valenc., 1839
	+
	+
	+
	

	6.
	Họ cá Chiên
	Sisoridae
	
	
	
	

	78 
	Cá Chiên
	Bagarius rutilus  Kottelat & ng, 2000
	+
	
	+
	EN

	79 
	Cá Chiên bống
	Glyptothorax honghensis Li, 1984
	
	
	+
	

	80 
	Cá Chiên  thác
	Glyptothorax pallozonum Lin, 1934
	+
	
	+
	

	7.
	Họ cá Trê
	Clariidae
	
	
	
	

	81 
	Cá Trê đen
	Clarias fuscus (Lacépède, 1803)
	+
	+
	+
	KT

	III
	Bộ cá Kìm
	Beloniformes
	
	
	
	

	8.
	Họ cá Sóc
	Adrianichthyidae
	
	
	
	

	82 
	Cá Sóc
	Oryzias sinensis (Chen, Uwa & Chu, 1989)
	+
	+
	+
	

	IV
	Bộ mang liền
	Synbranchiformes
	
	
	
	

	9.
	Họ Lươn
	Synbranchidae
	
	
	
	

	83 
	Lươn
	Monopterus albus (Zuiew, 1793)
	+
	+
	+
	KT

	10.
	Họ cá Chạch sông
	Mastacembelidae
	
	
	
	

	84 
	Cá Chạch sông
	Mastacembelus armatus (Lacépède, 1800)
	+
	+
	+
	KT

	85 
	Cá Chạch gai
	Rhynchobdella sinenssis  Bleeker, 1870
	+
	+
	+
	

	V
	Bộ cá vược
	Perciformes
	
	
	
	

	V.1
	Phân bộ cá Vược
	Percioidei
	
	
	
	

	11.
	Họ cá Rô mo
	Percichthyidae
	
	
	
	

	86 
	Cá Rô mó
	Coreoperca whiteheadi Boulenger, 1899
	+
	+
	+
	KT

	87 
	Cá Rô mo
	Siniperca vietnamensis Yên, 1978
	+
	+
	+
	KT

	V.2
	Phân bộ cá Rô phi
	Labroidei
	
	
	
	

	12.
	Họ cá Rô phi
	Cichlidae
	
	
	
	

	88 
	Cá Rô Phi đen
	Oreochromis mossambicus (Peters, 1880)
	+
	+
	+
	N

	89 
	Cá Rô Phi vằn
	Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
	+
	+
	+
	N

	V.3
	Phân bộ cá Bống
	Gobioidei
	
	
	
	

	13.
	Họ cá Bống suối
	Odontobutidae
	
	
	
	

	90 
	Cá Bống suối đầu ngắn
	Philypnus chalmersi (Nichols & Pope, 1927)
	+
	+
	+
	

	91 
	Cá Bống suối 
	Neodontobutis  tonkinensis Yên, 1978
	+
	+
	+
	

	92 
	Cá Bống dẹp vây ngực lớn
	Micropercops macropectoalis Yên, 1978
	
	
	+
	

	14.
	Họ cá Bống đen
	Eleotridae
	
	
	
	

	93 
	Cá Bống đen lớn
	Eleotris melanosoma Bleeker
	
	
	+
	

	94 
	Cá Bống mọi
	Eleotris fusca (Bloch & Schneider, 1801)
	+
	+
	+
	KT

	95 
	Cá Bống đen
	Sineleotris namxamensis Chen & Kottelet, 2001
	
	
	+
	

	15.
	Họ cá Bống Trắng
	Gobiidae
	
	
	
	

	96 
	Cá Bống đá khe
	Ctenogobius brunneus Temminck & Schlegel, 1847
	+
	+
	+
	KT

	97 
	Cá Bống trắng
	Glossogobio giuris (Hamilton, 1822)
	+
	+
	+
	KT

	98 
	Cá Bống Cát tối
	Rhinogobius giurinus (Rỹtter, 1879)
	+
	+
	+
	

	99 
	Cá Bống tròn
	Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837)
	+
	
	+
	

	V.4
	Phân bộ cá Rô
	Anabantoidei
	
	
	
	

	16.
	Họ cá Rô đồng
	Anabantidae
	
	
	
	

	100 
	Cá Rô đồng
	Anabas testudineus (Bloch, 1792)
	+
	+
	+
	KT

	17.
	Họ cá Sặc
	Belontidae
	
	
	
	

	101 
	Cá Đuôi cờ
	Macropodus opercularis (Linnaeus, 1788)
	+
	+
	+
	

	V.5
	Phân bộ cá Chuối
	Channoidei
	
	
	
	

	18.
	Họ cá Chuối
	Channidae
	
	
	
	

	102 
	Cá Tràu khe
	Channa orientalis Bloch & Schneider, 1793
	+
	
	+
	

	103 
	Cá Chuối
	Channa maculata (Lacépède, 1802)
	+
	+
	+
	VU

	104 
	Cá Quả
	Channa striata (Bloch, 1793)
	+
	+
	+
	KT

	Nguồn lợi Giáp xác, Nhuyễn thể ở nước Arthropoda

	
	Lớp Chân bụng (ốc)
	Gastropoda
	
	
	
	

	I
	Bộ 
	Entomostome
	
	
	
	

	1.
	Họ
	Thiaridae
	
	
	
	

	105 
	Ốc ®¸
	Thiara seabra (Miiller)
	+
	+
	+
	KT

	106 
	Ốc
	Antimelania siamensis (Brot)
	
	+
	
	

	107 
	Ốc Vặn hình tháp
	Antimelania swinhoei  (Adam)
	
	+
	
	

	108 
	Ốc
	Melanoides tuberenlatus (Miiller)
	+
	+
	+
	

	2.
	Hä
	Bithyniidae
	
	
	
	

	109 
	Ốc 
	Allocinma longiconis (Benson)
	+
	+
	+
	

	II
	Bé
	Mesogastropoda
	
	
	
	

	3.
	Hä
	Viviporidae
	
	
	
	

	110 
	Ốc vÆn
	Sinotaia reevai  (Dautzenberg & Fischer)
	+
	+
	+
	KT

	111 
	Ốc vÆn
	Sinotaia aeruginosa (Reeve)
	+
	
	+
	

	112 
	Ốc
	Sinotaia basicarinata (Kobelt)
	+
	+
	+
	

	113 
	Ốc
	Sinotaia lithophaga (Heude)
	+
	
	+
	

	114 
	Ốc
	Sinotaia dispiralis (Heude)
	+
	+
	+
	

	115 
	Ốc nøa
	Cipangopaludina leucythoides (Benson)
	+
	
	+
	

	116 
	Ốc vÆn
	Angulyagra polyzonata (Frauelfed)
	+
	+
	+
	KT

	117 
	Ốc
	Angulyagra duchieri Fischer
	+
	+
	+
	

	118 
	Ốc
	Angulyagra oxytropis Benson
	
	+
	
	

	119 
	Ốc
	Angulyagra sp
	
	+
	
	

	III
	Bộ
	Basommatophora
	
	
	
	

	4.
	Họ 
	Planorbridae
	
	
	
	

	120 
	Ốc phổi
	Polypylis hemisphaerula
	+
	
	+
	

	121 
	Ốc bươu
	Poli polita
	+
	+
	+
	KT

	122 
	Ốc phổi
	Gyraulus chinensis (Clessin)
	+
	
	+
	

	
	Họ
	Lymnaeidae
	
	
	
	

	123 
	Ốc
	Limnaea swinhoei
	+
	
	+
	

	
	Lớp 2 mảnh vỏ 
	Bivalvia
	
	
	
	

	IV
	Bộ
	Mytiloida
	
	
	
	

	5.
	Họ
	Mytilidae
	
	
	
	

	124 
	Hến
	Afropisidium clarkeanum (Nevill)
	+
	+
	+
	KT

	125 
	Trai cánh dày
	Cristaria herculea (Middendorff)
	+
	+
	+
	

	126 
	Trai vặn
	Limnoperrna siamensis (Morelet, 1866)
	+
	+
	+
	

	V
	Bộ
	Actinodontida
	
	
	
	

	6
	Họ
	Unionidae
	
	
	
	

	127 
	Trai cơm
	Sinanodonta jourdyi (Morlet)
	+
	+
	+
	KT

	
	Lớp giáp xác
	Crustaceae
	
	
	
	

	VI
	Bộ Mười chân
	Decapoda
	
	
	
	

	7.
	Họ 
	Palaemonidae
	
	
	
	

	128 
	Tôm càng nước ngọt
	Mocrobrachium nipponense
	+
	+
	+
	KT

	129 
	Tôm càng nước ngọt
	Mocrobrachium vietnamensis
	+
	+
	+
	

	130 
	Tép giong
	Palaemonetes tonkinensis
	+
	+
	+
	

	8.
	Họ
	Atyidae
	
	
	
	

	131 
	Tôm
	Caridina subnilotica Dang
	
	+
	+
	

	132 
	Tôm riu
	Caridina cantonensis  Dang, 1975
	+
	
	+
	

	133 
	Tôm diu
	Caridina sp
	+
	
	+
	

	9.
	Họ Cua
	Parathelphusidae
	
	
	
	

	134 
	Cua đồng
	Somanniathelphusa sinensis (Milne Edward, 1853)
	+
	+
	+
	KT

	135 
	Cua núi
	Somanniathelphusa brandti Bott, 1968
	+
	+
	+
	VU

	136 
	Cua suối ký phú
	Somanniathelphusa kyphuensis Dang
	+
	
	+
	


2. Tình hình khai thác

· Phương tiện khai thác

Phương tiện khai thác được phép là thuyền độc mộc, lưới rê 3 lớp, lưới vướng, chài, câu, xúc, te, rọ tôm... Phương tiện đánh bắt truyền thống. Với kích thước mắt lưới a >3mm. Tổng số có 164 chiếc thuyền độc mộc dùng cho khai thác cá. 

· Mùa vụ khai thác

Với mục đích của người dân khai thác cá giải quyết thực phẩm bữa ăn hàng ngày và giải quyết kinh tế khó khăn của gia đình, vì vậy cường độ khai thác cá hiện tại của họ rất cao: đánh bắt quanh năm, suốt ngày đêm làm sao thu được nhiều sản phẩm nhất. 

- Thời điểm trong năm khai thác cá nhiều nhất ở hồ Ba Bể vào vụ chính: Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, đối với lưu vực sông Năng dân thường khai thác từ tháng 2 đến tháng 6-7 trước mùa mưa lũ. Nhìn chung cả trên hồ và sông Năng thời gian này là mùa nhiều loài cá tham gia sinh sản. 

- Mùa vụ khai thác giáp xác và nhuyễn thể thường là quanh năm song chủ yếu vào mùa nắng ấm từ tháng 4 - 11 hàng năm. Với mùa vụ khai thác như vậy ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi tự nhiên 

· Sản lượng và năng suất cá trên hồ
Diễn biến sản lượng khai thác cá trên hồ qua các năm trình bày ở bảng 2. Thông thường năng suất và sản lượng cá được tính thống kê. Chẳng hạn tính năng suất và sản lượng cá năm 2005 như sau:
- Tính theo hàm lượng Chlorophyl-a (theo công thức tính của Sena, 1991) thì năng suất cá ở hồ Ba Bể năm 2005 khoảng 35,34kg/ha và sản lượng cá 35,34kg/ha x 400ha = 14,136tấn.
- Tính theo độ dẫn điện thì năng suất: 38,29kg/ha và sản lượng cá: 15,316tấn.

- Tính toán thống kê dựa trên điều tra thực tế về sản lượng cá đánh bắt hàng ngày theo ngư cụ, theo thuyền, theo số lượng cá bán ở chợ hàng ngày hàng tháng...
Vụ khai thác chính 7 tháng (Tháng 4- tháng 10): tính toán thống kê trên thực tế các thuyền đánh bắt và các ngư cụ lưới câu...: Sản lượng cá trung bình đạt 41,76kg/ngày tổng sản lượng trong 7 tháng là 8,769tấn. Vụ khai thác phụ 5 tháng (từ tháng 11-tháng 3) sản lượng trung bình đạt 25,8kg/ngày và tổng sản lượng đạt 3,870tấn. 

Như vậy sản lượng năm 2005 (cả vụ khai thác chính và vụ phụ) là 12,639 tấn và năng suất đạt 31,6kg/ha/năm. Trong đó cá kinh tế chiếm 30 - 40% (các loài cá: Chép, Mè trắng, cá Rô hu, cá Trắm cỏ... còn lại cá ít có giá trị kinh tế như cá Tép dầu, cá Mại bạc... chiếm 60%. 

Bảng 2: Sản lượng, năng suất trung bình qua các thời kỳ ở hồ Ba Bể

	TT
	Các năm
	Nguồn tư liệu
	Diện tích
(ha)
	Sản lượng (tấn)
	Năng suất

(kg/ha/năm)

	1
	1961 - 1962
	Nguyễn Văn Hảo (1964)
	450
	38,00
	85,00

	2
	1964 - 1967
	Mai Đình Yên và Bùi Lai, 1969 
	450
	20,00
	45,00

	3
	1975
	Nguyễn Văn Hảo, 1975 
	450
	15,00
	33,40

	4
	1993 - 1999
	Nguyễn Văn  Hảo và cộng sự ,1999
	450
	11,00
	24,50

	5
	2005
	Ngô Sỹ Vân, 2005
	400
	12,64
	31,60

	6
	2006
	Vườn Quốc gia Ba Bể
	400
	15,50
	38,75

	7
	2007
	Vườn Quốc gia Ba Bể
	400
	17,00
	42,5

	8
	2008
	Vườn Quốc gia Ba Bể
	400
	18,30
	45,75


Qua bảng 2, năng suất và sản lượng cá giảm từ năm 1962 đến năm 1999. Từ năm 2005 đến nay năng suất và sản lượng cá đã có chiều hướng tăng tuy mức độ tăng chưa nhiều. Song điều đó cho thấy đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản ở hồ Ba Bể có dấu hiệu phục hồi tốt.
3. Tình hình quản lý
3.1. Tình hình dân cư sống xung quanh hồ Ba Bể
Dân số nằm trong diện tích Vườn quốc gia Ba Bể là 5930 nhân khẩu thuộc 975 hộ gia đình. Số xã tham gia trực tiếp hưởng nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trên hồ và sông Năng chủ yếu là nhân dân xã Nam Mẫu huyện Ba Bể bao gồm các thôn bản: Pắc Ngòi, Pó Lù, Cốc Tộc, Bản Cám, Bản Đầu Đẳng và Bản Tà Kèn. Dân cư trong khu vực hồ Ba Bể phân bố không đều, gồm 4 dân tộc: Kinh, Tày, Dao, H'Mông. Tổng diện tích đất nông nghiệp 324ha, đất lâm nghiệp 5578ha, tổng dân số 2834 người, thu nhập bình quân 370kg thóc/người/năm. Hầu hết là các hộ sản xuất nông nghiệp kết hợp với khai thác cá, một số hộ tham gia làm dịch vụ du lịch chạy thuyền máy chở khách. Tổng số thuyền hoạt động trên hồ khoảng gần 300 chiếc trong đó thuyền sắt chạy dầu  phục vụ du lịch 136 chiếc còn lại  164 chiếc là thuyền độc mộc để đánh cá.

3.2. Tình hình quản lý 

Vườn Quốc gia Ba Bể thành lập ngày 10 tháng 11 năm 1992 theo quyết định số 83/TTG của Thủ tướng chính phủ. Diện tích rộng trên 10048ha thuộc địa phận các xã Cao Thượng,  Cao Trí, Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê và Đồng Phúc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Nhiệm vụ và chức năng chủ yếu của Vườn QG Ba Bể là quản lý bảo vệ toàn bộ đất đai tài nguyên và các giá trị đa dạng sinh học, các nguồn gen quý hiếm. Vườn còn là địa bàn cho nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ du khách và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái. Vườn Quốc gia Ba Bể là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý. 
Với chức năng nhiệm vụ và quản lý bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, Vườn đã dần dần từng bước ổn định chính sách quản lý và bảo vệ tốt tài nguyên trên cạn. Khôi phục rừng đã bị tàn phá trước đây, bảo tồn nhiều loài cây chim thú kể cá những loài quý hiếm có nguy cơ bị đe doạ diệt vong như Sến, Voọc mũi hếch, Khỉ, Vượn... Theo đánh giá của dự án PARC tháng 4 năm 2004: Tài nguyên rừng trong vùng là giàu có mức độ đa dạng sinh học rất cao. Đa dạng sinh học còn giữ được phần lớn thuộc rừng xung quanh hồ là rừng nguyên sinh mọc trên núi đá vôi và có nhiều gỗ quý như Trắc, Sến... Khu hệ động vật có 456 loài bướm, 41 loài bò sát, 28 loài lưỡng cư, 51 loài thú (không kể Dơi), 51 loài Dơi và 327 loài chim, trong đó có nhiều quý hiếm nhiều loài có nguy cơ bị đe doạ được ghi trong danh lục sách Đỏ của IUCN và sách Đỏ Việt Nam, 2007 như Voọc mũi hếch, Gấu ngựa Ursus thibetanus, Sóc bay đen trắng, Cá Cốc tam đảo, Ba ba trơn, Vạc hoa Gorsachius magnificus... 
Đối với nguồn tài nguyên dưới nước (Hồ Ba Bể) tuy số cán bộ làm công tác thuỷ sản chưa nhiều nhưng Ban lãnh đạo của Vườn đã có những biện pháp áp dụng các tiêu chi bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi của IUCN và luật bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đồng thời quản lý dựa trên cộng đồng:
· Quản lý cộng đồng cư dân sống xung quanh hồ của Vườn Quốc gia Ba Bể

Trên cơ sở quyền hạn và chức năng của Vườn được nhà nước và tỉnh Bắc Kạn giao, trên các tiêu chi bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi của IUCN và luật bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban lãnh đạo Vườn đã có các biện pháp quản lý dựa cộng đồng:
- Cấm các hình thức đánh bắt mang tính huỷ diệt: đánh mìn, đánh điện, hoá chất. Quy định các loại mắt lưới đánh bắt, đồng thời chỉ cho phép chỉ cho phép khai thác bằng các ngư cụ phổ thông mang tính truyền thống như lưới bén, câu, bằng thuyền độc mộc.... song những hạn chế vẫn còn tồn tại như chưa bán vé hoặc đánh thuế lực lượng khai thác thuỷ sản trên hồ, chưa quy định mùa vụ khai thác, loại cá quý hiếm không được khai thác... nên dẫn tới tình trạng khai thác tự do, cường độ khai thác cao, tập trung khai thác nhiều loài cá quý... 
- Mặt khác, để hạn chế lực lượng khai thác cá trên hồ, Ban lãnh đạo chỉ cho phép ngư dân trong vùng xuống hồ khai thác, cấm các ngư dân từ vùng khác đến khác thác.

- Để quản lý lực lượng khai thác Ban lãnh đạo vườn đã thành lập các trạm kiểm lâm theo dõi các hoạt động của nhân dân trên hồ và khách du lịch. Hạn chế những tác động xấu từ nhiều phía của con người đến môi trường, hệ sinh thái và nguồn lợi thuỷ sản. Đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội kiếm công ăn việc làm chuyển đổi từ khai thác thuỷ sản trên hồ sang nghề nghiệp khác như: dịch vụ du lịch hoặc phát triển nuôi trồng thuỷ sản ngoài vùng bảo tồn đa dạng sinh học ở hồ...
- Nghiêm các các hoạt động đưa các loài cá ngoại lai và hồ để nuôi, khôi phục, bảo vệ môi trường hệ sinh thái cảnh quan ở hồ Ba Bể. Tăng cường công tác và kiện toàn tổ chức quản lý

· Cộng đồng cùng tham gia quản lý
Với mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển nguồn lợi để hạn chế nhừng tồn tại Ban lãnh đạo vườn đã có những giải pháp cho cộng đồng cùng tham gia quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển nguồn lợi. Những giải pháp đó như sau:

- Hợp tác với chính quyền địa phương Uỷ ban xã, cán bộ lãnh đạo các thôn bản cùng tham gia quản lý hưởng lợi nguồn lợi ở hồ Ba Bể. Quản lý người dân tham gia khai thác trên hồ không để họ vi phạm luật bảo vệ nguồn lợi...
- Mở các lớp tập huấn, giáo dục, kết hợp với nhà trường tuyên truyền về kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi. Làm cho họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, có ý thức tự giác bảo vệ môi trường phát triển nguồn lợi bền vững.
- Hợp tác quốc tế, cho phép và tạo điều kiện các đề tài dự án trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu nhằm có tiền đề để xây dựng các biện pháp quản lý và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Tận dụng các nguồn kinh phí đầu tư từ Nhà nước và nguồn kinh phí phi chính phủ...
- Hợp tác với các ngành như du lịch, lâm nghiệp... để khôi phục các hệ sinh thái đã bị thoái hoá, bảo vệ môi trường.
Tóm lại, trong những năm qua nhờ có những biện pháp quản lý tốt dựa trên cộng đồng, tuy còn có mặt hạn chế nhưng đã đạt được những kết quả: Đa dạng sinh học các nước ngọt được phục hồi, nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng phát triển tốt năng suất và sản lượng có chiều hướng tăng

Lời cảm ơn: Xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức hội nghị, ban quản lý dự án SCAPI đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia báo cáo. Cảm ơn Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Ba Bể đã bổ sung cung cấp thêm một số thông tin.
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